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QUY CHẾ AN NINH HÀNG KHÔNG
CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG LƯU

Mục lục
Danh mục sửa đổi, bổ sung quy chế
Danh sách phân phối tài liệu
Chữ viết tắt
Chương I. Quy định chung
1.1. Mục đích, phạm vi, đối tượng áp dụng.
1.2. Căn cứ xây dựng quy chế.
1.3. Giải thích từ ngữ.
1.4. Mô tả khái quát cơ cấu tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.
Chương II. Hệ thống tổ chức đảm bảo an ninh hàng không
2.1. Sơ đồ hệ thống tổ chức đảm bảo an ninh hàng không.
2.2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.
2.3. Trách nhiệm phối hợp đảm bảo an ninh hàng không.
Chương III. Các biện pháp an ninh phòng ngừa
3.1. Quy định chung
3.1.1. Thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không.
a) Các loại thẻ, giấy phép;
b) Hồ sơ thủ tục cấp thẻ, giấy phép;
c) Quản lý, sử dụng thẻ, giấy phép.
3.1.2. Kiểm soát người, phương tiện, đồ vật ra, vào khu vực hạn chế.
3.1.3. Giám sát, kiểm tra, lục soát an ninh khu vực hạn chế.
3.1.4. Kiểm soát vật phẩm nguy hiểm trong khu vực hạn chế.
3.1.5. Quản lý tài liệu an ninh hàng không.
3.1.6. Quy chế kiểm soát an ninh nội bộ.
- Kiểm tra lý lịch, nhân thân của cán bộ, nhân viên trước khi tuyển dụng;
- Kiểm soát an ninh nội bộ trong bố trí, sắp xếp, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ;
- Kiểm soát an ninh nội bộ hàng năm; đề nghị cấp phép, năng định chuyên môn đối với nhân viên;
- Nhận xét, đánh giá.
3.1.6. Bảo đảm an ninh hệ thống thông tin chuyên ngành chống lại can thiệp bất hợp pháp vào điều hành bay.
3.1.7. Cấp độ kiểm soát an ninh hàng không tăng cường.
3.2. Các biện pháp an ninh phòng ngừa đối với từng cơ sở cụ thể
Viết cụ thể cho từng cơ sở, nơi có công trình, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động bay, bao gồm các nội dung sau:
3.2.1. Mô tả khái quát cơ cấu tổ chức, hoạt động của cơ sở.
3.2.2. Thiết lập các khu vực hạn chế.
3.2.3. Hàng rào, cổng, cửa, thiết bị an ninh hàng không.
a) Hàng rào bao quanh khu vực doanh nghiệp;
b) Các cổng cửa ra vào khu vực doanh nghiệp;
c) Hệ thống chiếu sáng;
d) Hệ thống ca-me-ra giám sát và hệ thống phát hiện đột nhập khác;
đ) Hệ thống biển báo, cảnh báo;
e) Sơ đồ về các hệ thống hàng rào, chiếu sáng, giám sát và cổng cửa.
3.2.4. Tuần tra, canh gác.
3.2.5. Kiểm soát khu vực công cộng (nếu có), khu vực lân cận của các công trình, thiết bị phục vụ hoạt động bay ngoài khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay.
3.2.6. Tổ chức lực lượng an ninh hàng không tại cơ sở.
- Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ và danh sách người đứng đầu của từng bộ phận từ cấp tổ và tương đương trở lên;
- Sơ đồ bố trí lực lượng tại các điểm kiểm tra an ninh hàng không, giám sát an ninh và lực lượng tuần tra;
- Chế độ trực.
Chương IV. Trang phục, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
Chương V. Công tác báo cáo
Chương VI. Kiểm soát chất lượng an ninh hàng không
6.1. Hệ thống tổ chức của bộ phận kiểm soát chất lượng.
Trách nhiệm, quyền hạn, quy định về tiêu chuẩn và việc bổ nhiệm giám sát viên nội bộ.
6.2. Nội dung các biện pháp kiểm soát chất lượng, kinh phí cho hoạt động.
- Kiểm tra;
- Đánh giá;
- Khảo sát;
- Thử nghiệm công khai, bí mật;
- Điều tra nội bộ.
6.3. Kế hoạch kiểm soát chất lượng.
Nội bộ trong hoạt động của doanh nghiệp.
6.4. Quản lý cơ sở dữ liệu về an ninh hàng không, quản lý rủi ro về an ninh hàng không.
6.5. Hồ sơ lưu trữ.
Chương VII. Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện an ninh, diễn tập chống can thiệp bất hợp pháp
7.1. Tuyển dụng.
7.2. Đào tạo ban đầu.
a) Trách nhiệm;
b) Đối tượng;
c) Cơ sở đào tạo.
7.3. Chương trình thực tập cho nhân viên mới tuyển dụng.
7.4. Đào tạo, huấn luyện định kỳ.
a) Trách nhiệm về đào tạo, huấn luyện định kỳ;
b) Đối tượng đào tạo, huấn luyện định kỳ;
c) Cơ sở đảm bảo cho công tác đào tạo, huấn luyện định kỳ.
- Giảng viên;
- Tài liệu;
- Phòng học, trang thiết bị.
7.5. Các khóa đào tạo, huấn luyện, tập huấn khác.
7.6. Diễn tập.
Chương VIII. Phương án khẩn nguy (kế hoạch khẩn nguy cơ sở)
8.1. Quy định chung.
a) Phương châm chỉ đạo;
b) Phân loại tình huống khẩn nguy;
c) Hệ thống chỉ huy;
d) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực thuộc;
đ) Lực lượng tham gia phương án;
e) Trách nhiệm phối hợp;
g) Cơ chế thông tin, báo cáo, chế độ trực khẩn nguy;
h) Phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ phương án khẩn nguy;
i) Kinh phí;
k) Đào tạo, huấn luyện.
8.2. Phương án điều hành tàu bay đang bay bị can thiệp bất hợp pháp.
CÁC PHỤ LỤC
